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1 12520809 Huỳnh Văn Ân 10/9/1993 1 6.5 5.5 4.5 23 D520214 QSBA.00301

2 12520810 Trần Đức Anh 10/12/1993 2NT 6 5.75 4.5 22.25 D480104 QSKA.05280

3 12520811 Vũ Tuấn Anh 20/10/1994 2NT 7 4.5 2.5 21 D520214 SPKA.00210

4 12520812 Mai Văn Chư 23/02/1994 6 1 5.75 5.5 4.25 21.25 D520214 NHSA.00509

5 12520813 Đoàn Thị Kim Chung 16/3/1994 2NT 6.25 6 5.5 24 D480104 QSKA.00354

6 12520814 Nguyễn Tấn Cường 12/12/1994 1 6 5.5 5 22.5 D480101 QSBA-00861

7 12520815 Nguyễn Văn Cường 12/11/1994 1 4 6.25 6.75 21 D520214 QSBA-17105

8 12520816 Hà Huy Đại 14/07/1994 2NT 5.5 5.25 5.5 21.75 D520214 QHIA.15153

9 12520817 Nguyễn Công Danh 19/02/1994 3 6.25 5.25 5.5 23.25 D480104 LPSA00318

10 12520818 Nguyễn Thành Danh 10/4/1994 2NT 4.5 6.75 5.5 21.25 D520214 QSBA.18174

11 12520819 Trần Xuân Đào 23/9/1994 2NT 6.5 6 5.25 24.25 D480101 SPS.A.02249

12 12520820 Trần Thành Đạt 21/6/1994 2NT 6.25 5.5 5.5 23.5 D480104 KSA-013349

13 12520821 Lý Tấn Dũng 17/05/1994 3 7.75 5 5 25.5 D480101 QSBA-01201

14 12520822 Nguyễn Thùy Dung 28/12/1994 2 5.75 6.25 6.25 24 D480101 SPS.A.04265

15 12520823 Trần Thị Dung 19/08/1994 2NT 5.5 5.25 4.5 20.75 D520214 NHSA.07551

16 12520824 Trương Quốc Dũng 4/7/1990 2 6.5 6.5 4 23.5 D480102 KSA-007587

17 12520825 Đào Khánh Duy 2/4/1994 1 6.75 5 5 23.5 D480101 QSBA.15047

18 12520826 Nguyễn Bá Duy 19/08/1994 1 6.5 4.5 4.5 22 D480101 QSBA-01057

19 12520827 Nguyễn Đình Duy 15/07/1994 1 6.5 4.5 4 21.5 D480101 QSBA-01058

20 12520828 Trần Vũ Duy 20/06/1994 3 7 5 6.25 25.25 D480102 QSKA.00512

21 12520829 Nguyễn Thị Ngọc Hà 20/9/1994 2NT 7.25 4.75 5.5 24.75 D480104 KSA.012435

22 12520830 Lê Thị Thu Hà 19/4/1994 2 7.25 3.75 4 22.25 D480104 KSA-008841

23 12520831 Trần Đình Hà 19/01/1994 3 6.5 5.25 5 23.25 D520214 QST.A.00289

24 12520832 Phạm Đức Hai 18/3/1994 2 6.75 5 6 24.5 D480102 KSA-005897

25 12520833 Bùi Thanh Hiền 1/12/1994 1 6 4.25 6.25 22.5 D480104 QSKA.01019

26 12520834 Mã Tuấn Minh Hiển 21/03/1994 3 6 5 5 22 D520214 NHSA.01494

27 12520835 Phạm Thanh Hiền 21/02/1994 2NT 5.25 5 5.5 21 D520214 KSA-001476

28 12520836 Lê Văn Hiệp 19/3/1994 2 6.75 5.75 6 25.25 D480104 QHIA.03258

29 12520837 Tạ Phạm Kim Hiếu 6/6/1989 2NT 6.75 4.75 3.75 22 D480104 KSA.010533

30 12520838 Trần Thiện Hiệu 16/1/1994 2NT 7.75 4.75 4.25 24.5 D480101 KSA.007335
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31 12520839 Lê Trung Hiếu 1/9/1994 2 7 5.5 5.25 24.75 D480101 QSBA-20114

32 12520840 Phan Thị Minh Hiếu 13/12/1994 1 6.5 4.5 6 23.5 D480101 KSA.012926

33 12520841 Đoàn Nguyên Hiếu 24/12/1992 2NT 7.25 4.25 2.5 21.25 D520214 KSA-007782

34 12520842 Nguyễn Ngọc Hoàng 5/12/1994 2 8 4.5 5.25 25.75 D480104 SPS.A.02391

35 12520843 Trần Nguyễn Nhật Hoàng 2/12/1994 2NT 6.25 5.25 4.75 22.5 D480104 KSA-013167

36 12520844 Vương Đình Hoàng 28/2/1994 1 6.75 6.25 4 23.75 D480101 KSA-014317

37 12520845 Phạm Minh Hoàng 16/4/1994 1 6 5.25 4.75 22 D480101 QSBA-02456

38 12520846 Trần Thái Hoàng 15/09/1994 1 6.5 4 4.5 21.5 D480101 QSBA-02479

39 12520847 Trần Hoàng 31/05/1994 1 6.5 5.75 4.5 23.25 D480102 SPS.A.02792

40 12520848 Trần Văn Hoàng 27/12/1994 2NT 5 5.25 6.5 21.75 D480102 KSA-013521

41 12520849 Nguyễn Thị Huệ 2/9/1994 1 6 4.25 6.5 22.75 D480101 KSA-002894

42 12520850 Vụ Thị Thanh Huệ 4/11/1994 2NT 4.75 5.5 6.25 21.25 D520214 KSA-003234

43 12520851 Trần Thị Huệ 24/2/1994 2 7.25 3.5 5 23 D480102 NHSA.01778

44 12520852 Hoàng Hưng 18/8/1994 1 5 6 5.5 21.5 D520214 KSA-004078

45 12520853 Dương Thị Diễm Hương 23/6/1994 2NT 6.75 4.75 3 21.25 D520214 TCTA.10656

46 12520854 Dương Thị Ngọc Huyền 2/10/1994 2NT 5.75 5.25 5.5 22.25 D480101 QSBA-02771

47 12520855 Trương Hoàng Diễm Huyền 15/9/1994 1 5.5 6.25 4.5 21.75 D480101 QSBA-15152

48 12520856 Dương Duy Khang 19/2/1993 3 6.5 5.5 6.25 24.75 D480104 NHSA.02119

49 12520857 Huỳnh Minh Khánh 25/6/1994 1 6.25 4.5 4.75 21.75 D480104 LPSA04147

50 12520858 Đặng Bảo Khánh 30/12/1993 1 6.5 5.75 5 23.75 D480101 QSBA-09213

51 12520859 Nguyễn Tâm Khoa 10/12/1994 2 6.75 4.75 5.25 23.5 D480101 NHSA.07020

52 12520860 Thái Văn Khoa 28/02/1994 2 7.25 6.5 6.25 27.25 D520214 NTSA.00922

53 12520861 Nguyễn Trung Kiên 24/10/1994 1 6 4.5 5 21.5 D480102 QST.A.04333

54 12520862 Đàm Đình Kiệt 6/2/1994 1 5 7 6 23 D480102 QSKA.01456

55 12520863 Lê Hồng Mỹ Kim 6/11/1994 1 6.25 6 8.25 26.75 D480104 NTSA.00294

56 12520864 Đỗ Văn Lẹ 20/11/1992 1 5.5 5.5 3.75 20.25 D520214 QSKA-01516

57 12520865 Lê Thị Thúy Loan 16/4/1993 1 6.25 5 4 21.5 D480102 KSA.010156

58 12520866 Ông Tấn Lộc 24/06/1994 3 6.25 5.5 5.25 23.25 D480101 QSBA-03864

59 12520867 Dương Sỉ Long 6/9/1994 3 7.25 4.25 7 25.75 D480104 NHSA1.08605

60 12520868 Nguyễn Ngọc Bảo Long 11/9/1994 3 7.25 5 5.5 25 D520214 SPSA.02573

61 12520869 Văn Ngọc Lưu 27/03/1994 2NT 6.5 4.5 4.5 22 D480102 QSBA-20197

62 12520870 Võ Thị Thiên Lý 10/1/1994 2NT 6 5.5 6 23.5 D480104 KSA-012307

63 12520871 Cao Đường Minh 30/05/1992 1 5 5.5 5.5 21 D520214 SPS.A.02511
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64 12520872 Huỳnh Ngọc Khánh Mỹ 11/10/1993 2 6.25 6.25 4.25 23 D480104 XDTA.00815

65 12520873 Nguyễn Hoàng My 27/12/1994 3 5.5 4.75 7 22.75 D480104 NHSA1.08696

66 12520874 Huỳnh Thi My 12/9/1994 1 1 4.5 4.25 5 18.25 D520214 DMA.06823

67 12520875 Hoàng Trọng Nam 8/1/1994 1 6.5 4.25 4.5 21.75 D480101 QSTA.04339

68 12520876 Phạm Thanh Nam 6/11/1994 1 5.25 5.5 5.25 21.25 D480102 KSA.001027

69 12520877 Phan Thị Kim Nên 12/6/1994 2 7.25 4.25 4.5 23.25 D480101 QSKA.01911

70 12520878 Lê Thị Kim Ngân 16/10/1994 2 7.5 5.25 4.5 24.75 D480104 KSA-004498

71 12520879 Võ Thị Kim Ngân 1/10/1994 2NT 6.75 3 5.5 22 D480101 KSA.002747

72 12520880 Nguyễn Thành Duy Nguyên 5/8/1994 2 6.25 4.75 6 23.25 D480104 KSA-009294

73 12520881 Mạch Văn Nguyên 12/2/1993 2NT 6.5 5.25 4.25 22.5 D480102 XDAA.07794

74 12520882 Lê Minh Nhân 18/11/1994 3 6 4.5 6.25 22.75 D520214 KSA-009652

75 12520883 Nguyễn Văn Nhân 3/8/1994 3 6.75 5.25 6.25 25 D480102 QSKA.02147

76 12520884 Nguyễn Đình Minh Nhật 1/1/1994 1 6.5 5.5 3.25 21.75 D480104 KSA-008340

77 12520885 Nguyễn Quang Nhật 1/12/1994 2 6 6.5 6.5 25 D480101 DHY.A.26705

78 12520886 Nguyễn Văn Nhất 12/7/1994 2NT 5.25 4.5 5.75 20.75 D520214 QSBA-17603

79 12520887 Trần Thị Thảo Nhi 17/12/1994 1 6.75 5.5 4.25 23.25 D480104 KSA.010705

80 12520888 Lê Thị Bít Nhi 28/7/1994 1 6.5 4 5.5 22.5 D480101 QSTA.06749

81 12520889 Võ Triệu Quang Nhi 12/12/1994 3 7 6 5.5 25.5 D480102 KSA-005296

82 12520890 Huỳnh Bá Nhuận 30/3/1994 2 7.75 4.25 5.5 25.25 D480104 NHSA.07174

83 12520891 Hồ Thị Bé Ni 1/12/1994 1 6.25 6 5.25 23.75 D480102 NHSA.03658

84 12520892 Lại Thành Phát 19/11/1994 1 6.5 4 5.25 22.25 D480101 QSBA-05030

85 12520893 Nguyễn Trường Phi 18/8/1994 1 5.5 4.75 6 21.75 D520214 QSKA.02352

86 12520894 Võ Hoài Phong 1994 1 6.5 5 4.75 22.75 D480101 TCTA.22389

87 12520895 Lê Hoàng Phúc 5/6/1994 2NT 6.5 5.5 6 24.5 D480101 SPSA.02796

88 12520896 Đậu Quang Phúc 5/12/1994 1 6 5.75 3.5 21.25 D520214 QSBA.05226

89 12520897 Thạch Ngọc Phúc 29/6/1987 1 2 6.5 3.75 2.5 19.25 D520214 QSTA.01738

90 12520898 Nguyễn Minh Phụng 16/3/1994 1 5.5 6 5.25 22.25 D480104 KSA-001039

91 12520899 Lữ Thư Phương 1/12/1994 2 5.5 6 5.25 22.25 D480104 KSA-017283

92 12520900 Dương Trần Hà Phương 1/11/1994 1 7.25 6 4.5 25 D480101 SPSA.02826

93 12520901 Phạm Minh Quan 21/12/1993 3 5.25 6.75 6.5 23.75 D480104 KSA-002449

94 12520902 Nguyễn Phan Hoàng Quân 28/12/1994 2NT 7.5 3.75 5.75 24.5 D480102 KSA-003739

95 12520903 Đặng Trọng Quang 1/8/1993 2NT 6.25 5.5 4.5 22.5 D480101 QSBA-20250

96 12520904 Nguyễn Vinh Quang 25/10/1994 2 7.5 4.5 3.75 23.25 D480102 KSA.012582
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97 12520905 Đồng Thị Mỹ Quyền 14/7/1993 1 6.5 4 5.5 22.5 D480104 KSA-015224

98 12520906 Lê Xuân Sinh 10/6/1994 1 6.25 4.25 4.25 21 D520214 QSTA.06605

99 12520907 Vũ Như Tài 17/09/1993 2NT 5.25 6.5 5.5 22.5 D480102 KSA-014307

100 12520908 Trần Thị Thanh Tâm 2/2/1993 2NT 5.5 6.25 4.5 21.75 D520214 DHY.A.26671

101 12520909 Nguyễn Thanh Tâm 24/02/1994 2NT 6 5.75 4 21.75 D480102 QST.A.01225

102 12520910 Nguyễn Xuân Tân 11/2/1994 2NT 5.25 7.5 4 22 D480104 KSA-008765

103 12520911 Cao Huỳnh Tân 30/3/1994 1 5.5 5.5 3.75 20.25 D520214 SGDA.45900

104 12520912 Tạ Đình Tấn 28/2/1993 1 7 6 4.5 24.5 D480102 QSKA.02858

105 12520913 Nguyễn Thị Thanh Tân 3/4/1994 1 5 5.5 6.5 22 D480102 KSA-010237

106 12520914 Trần Quốc Thái 29/8/1994 1 6.5 4.75 4.5 22.25 D520214 KSA.011837

107 12520915 Đào Thắng 25/12/1992 2 5.75 6 5.75 23.25 D520214 QSBA.06589

108 12520916 Võ Đức Thiện 25/10/1994 2 6 6.25 5.5 23.75 D520214 KSA-002608

109 12520917 Phan Tấn Thiên 28/08/1994 3 7.25 5.25 4.5 24.25 D480102 HHKA.00957

110 12520918 Hồ Phúc Thịnh 6/7/1994 3 5.75 3.75 7.75 23 D520214 KSA-016863

111 12520919 Đỗ Hùng Thịnh 13/8/1994 2 5.75 5.5 7.25 24.25 D480102 QSBA-06797

112 12520920 Đoàn Ngô Minh Thư 25/08/1994 3 6.25 5.25 5 22.75 D480102 DMSA.12108

113 12520921 Nguyễn Ngọc Đăng Thy 29/09/1994 3 7.5 4.5 4.75 24.25 D480102 LPSA03048

114 12520922 Nguyễn Thuận Tiến 22/05/1994 2 6.25 5.5 4.75 22.75 D480104 NHSA.07375

115 12520923 Trần Hồ Trung Tín 31/10/1994 3 6.25 4.5 6.25 23.25 D480101 QSTA.02980

116 12520924 Trần Văn Trinh 18/4/1994 1 5.5 4.5 5.75 21.25 D520214 NHSA.05676

117 12520925 Trần Nguyễn Bảo Trung 2/9/1994 1 7 4.25 4 22.25 D480101 LPSA03400

118 12520926 Nguyễn Quốc Trung 6/2/1994 3 6.25 4.25 6.5 23.25 D480102 KSA-016344

119 12520927 Lê Công Trường 26/05/1994 1 4.75 5 5.75 20.25 D520214 QSBA-07872

120 12520928 Trần Nguyễn Anh Tú 2/8/1993 2 6.5 4.5 6.5 24 D480104 KSA-007551

121 12520929 Trần Hoàng Tuân 1/1/1994 2 7 4.25 4.75 23 D480101 QSBA-07939

122 12520930 Hồ Anh Tuấn 4/2/1994 1 5.5 5 5.5 21.5 D480101 QSBA.18024

123 12520931 Ngô Đức Tùng 10/6/1994 1 5 6.25 6 22.25 D480102 QSKA.05204

124 12520932 Cao Trung Tuyến 6/6/1994 3 6.75 5 6 24.5 D480102 QSBA-08131

125 12520933 Trương Thị Thảo Uyên 9/11/1994 3 7.25 4.5 5 24 D480104 LPSA03587

126 12520934 Phùng Trọng Văn 20/6/1994 3 7 5.5 5.5 25 D520214 QSBA-08394

127 12520935 Hoàng Thị Vấn 6/1/1994 1 7.25 4.25 4.75 23.5 D480102 QSBA-08429

128 12520936 Hoàng Việt 16/10/1994 2 7 4.5 4 22.5 D480101 QSBA-08457

129 12520937 Tôn Thất Quang Vinh 3/10/1994 3 7.25 4.5 3.75 22.75 D480104 DMSA.14990
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130 12520938 Đoàn Trọng Vũ 30/4/1993 2 7.5 4.25 6 25.25 D480104 KSA-015106

131 12520939 Thái Thanh Vũ 1/6/1994 1 7.5 4.25 4.5 23.75 D480101 QSBA-18131

132 12520940 Nguyễn Hạ Anh Vũ 11/7/2001 2NT 6.25 5.25 6 23.75 D480101 KSA-010590

133 12520941 Phan Văn Vũ 17/7/1994 2 6.5 5 6.25 24.25 D480101 QSBA-18128

134 12520942 Đoàn Văn Vũ 9/9/1992 1 7.25 4.75 4.75 24 D520214 KSA-011651

135 12520943 Thái Anh Vũ 23/2/1994 1 6 4.5 5.25 21.75 D520214 KSA-013476

136 12520944 Phan Nguyễn Anh Vũ 16/7/1994 3 7.25 5.5 5.5 25.5 D480102 KSA.009375

137 12520945 Nguyễn Huy Vũ 13/12/1994 1 6.5 3.75 4.5 21.25 D480102 QSBA-08669

138 12520946 Vũ Lê Thanh Xuân 15/10/1993 1 8.25 3.75 3 23.25 D480102 NHSA.06437

139 12520947 Huỳnh Thiện Ý 15/06/1994 1 5.25 5.25 6.5 22.25 D480101 QSBA-08870

140 12520948 Trần Hải Yến 2/1/1994 2 7.5 4.25 5.75 25 D480102 KSA-016067

Danh sách này có 140 thí sinh
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